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  Tất cả có trong BoltBox 2kW/2.7kWh 
 

 

Thống số chính 

Mẫu máy BoltBox 12-210 

Thông tin chung  

Trọng lượng tịnh ~23kg 

Kích  thước (D/R/C) 462/211/270mm 

Công  suất / năng lượng 2700Wh/2000W 

Hiển th ị / Kết nố i LED/Bluetooth 

Nhiệt độ hoạt động 0~45 °C (> 40 °C, giảm công suất ) 

Chế độ song song Lên tới 3 thiết bị 

Đầu ra 

AC ( x2) Công  suất định mức 2000W, 220V/10A, 50Hz 

AC Surge 120% ( 1 phút ), 150% ( 30 giây ) 

USB-A (x2) 
36W (USB-A+USB-C) (x2) 

Sạc nhanh USB-C (x2) 

DC 12V Công  suất định mức 2000W 

Đầu vào 

Đầu sạc AC Công  suất định mức 2000W, 150-280V/45-65 Hz 

Bộ sạc năng lượng mặt trời (x2) 1200W, 16-60V/18A (x2) 

DC 12V Công  suất định mức 2000W 

Bình tích điện 

Cấu tạo năng lượng LFP (Li-ion) 

Vòng  đời > 6000 vòng  

Bảo vệ 
Quá tải, Quá nhiệt, Quá áp, Ngắn mạch 

Nhiệt độ thấp, Điện áp thấp, Quá dòng  

Cấp độ bảo vệ IP 20 
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